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QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

Dự án: Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất 
các chương trình phát thanh và truyền hình

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ quy định 
về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 66/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về quyết 
định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa 
phương;

Căn cứ Quyết định số 68/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh về phê 
duyệt dự án đầu tư Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh 
và truyền hình;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 158/TTr-STC ngày 15/4/2024 (kèm 
Báo cáo kết quả thẩm tra số 1082/BC-STC ngày 10/4/2024).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành 

1. Dự án: Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình.

2. Địa điểm thực hiện: số 58 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ.

3. Chủ đầu tư: Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam.

4. Thời gian bắt đầu: 28/7/2022; hoàn thành: 21/7/2023.

Điều 2. Kết quả đầu tư

1. Chi phí đầu tư:

Stt Nội dung
Tổng mức đầu tư 
được duyệt (đồng)

Chi phí đầu tư được 
quyết toán (đồng)

Tổng số 50.000.000.000 49.239.592.000
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1 Chi phí thiết bị 48.767.810.000 48.249.650.000

2 Chi phí quản lý dự án 322.494.000 206.873.000

3 Chi phí tư vấn đầu tư 570.150.000 564.610.000

4 Chi phí khác 283.972.000 218.459.000

5 Dự phòng 55.574.000 0

2. Nguồn vốn đầu tư:  

a) Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.

b) Vốn đầu tư thực hiện: 47.000.000.000 đồng, gồm: 

- Thanh toán hết năm 2023: 43.000.000.000 đồng. 

- Kế hoạch năm 2024 bố trí: 4.000.000.000 đồng (đến ngày 08/4/2024 đã thanh 
toán 206.873.000 đồng).

3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư: 

Stt Nội dung
Tài sản do Đài Phát thanh Truyền hình 

tỉnh Quảng Nam quản lý, sử dụng (đồng)
Tổng số 49.239.592.000

1 Tài sản dài hạn (cố định)     48.675.710.000   
2 Tài sản ngắn hạn          563.882.000   

(Chi tiết Danh mục tài sản theo Phụ lục I đính kèm)

4. Về chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 

a) Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không.

b) Chi phí không tạo nên tài sản: không.

5. Giá trị vật tư, thiết bị tồn đọng: không.

Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan

1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn, chi phí đầu tư dự án Thiết bị nâng 
cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình, với số tiền: 
49.239.592.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán được phê 
duyệt. Các khoản công nợ (đến ngày 08/4/2024): 

a) Tổng nợ phải thu: 0 đồng.

b) Tổng nợ phải trả: 6.032.719.000 đồng.

(Chi tiết các khoản công nợ theo Phụ lục II đính kèm)

2. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Quảng Nam thực hiện:

a) Ghi tăng giá trị tài sản, với số tiền: 49.239.592.000 đồng; thực hiện kê khai 
biến động giá trị tài sản và quản lý, sử dụng tài sản theo đúng quy định hiện hành của 
Nhà nước.

b) Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn trả nợ cho 
dự án, số tiền: 2.239.592.000 đồng.
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Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch 
và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Đài Phát thanh Truyền hình 
tỉnh Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các PCVP và phòng chuyên viên;
- Lưu: VT, KTTH.

KT . CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Hồ Quang Bửu



Phụ lục I
DANH MỤC TÀI SẢN HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ

Dự án: Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình
(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh /  4  /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

Stt Tên tài sản Đvt
Số 
lượ
ng

Quy mô/Nhãn hiệu/Xuất xứ Giá trị (đồng)

A Tài sản dài hạn (cố định) 48.675.710.000   

I Hệ thống thiết bị sản xuất 
chương trình phát thanh   2.527.011.000   

1 Bàn trộn âm thanh dạng module Bộ 1 Mã hiệu: Airlab-DT, Hãng sản xuất: D&R, Xuất xứ: Hà Lan 321.754.000   

2 Bộ kết nối điện thoại (telephone 
hybrid) Bộ 1 Mã hiệu: DHY-04, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc Anh 63.202.000   

3 Bộ chia tín hiệu âm thanh 1x6 Bộ 1 Mã hiệu: RB-DA6, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc Anh 29.877.000   

4 Bộ khuếch đại phân đường 
Headphone 1x6 Bộ 1 Mã hiệu: RB-HD6, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc Anh 31.026.000   

5 Bộ máy ghi/phát chương trình 
phát thanh. Bộ 2 Mỗi bộ bao gồm: (Máy tính  Intel Xeon W-2235 3.8GHz 2933MHz 6C 

130W CPU, Card, Phần mền ghi phát, Màn hình 24inch) 390.702.000   

6 Bộ truyền dẫn âm thanh qua cáp 
quang Bộ 1 Mã hiệu: AN-DV-XLR-4-SM20, Hãng sản xuất:  AD-NET, Xuất xứ: 

Đài Loan 34.474.000   

7 Camera PTZ Chiếc 3 Mã hiệu: AW-UE50WEJ, Hãng sản xuất: Panasonic, Xuất xứ: Trung 
Quốc 413.684.000   

8 Bộ điều khiển PTZ Chiếc 1 Mã hiệu: AW-RP60GJ, Hãng sản xuất: Panasonic, Xuất xứ: Trung 
Quốc 103.421.000   

9 Bộ máy livestream. Chiếc 1
Bao gồm (Máy tính Intel Xeon W-2235 3.8GHz 2933MHz 6C 130W 
CPU, Card video, phần mền livestream, Màn hình 24inch, Đèn báo tín 
hiệu cho phòng thu: MH LD-40F1ONA)

218.793.000   

10 Đèn báo tín hiệu cho phòng thu Chiếc 1 Mã hiệu: LD-40F1ONA, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc 
Anh 12.640.000   

11 Bộ lưu điện UPS 5 KVA Bộ 1 Mã hiệu: SRT5KRMXLI , Hãng sản xuất: APC, Xuất xứ: Philippines 80.439.000   
12 Tủ Rack 36U dùng gắn thiết bị Bộ 1 Mã hiệu: VRV36-8100, Hãng sản xuất: Vietrack, Xuất xứ: Việt Nam 22.565.000   
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13
Bàn ngồi đọc cho phát thanh viên 
(Kèm 03 ghế loại ghế xoay có thể 
điều chỉnh độ cao)

Bộ 1 Xuất xứ: Việt Nam 39.488.000   

14
Bàn đặt thiết bị điều khiển cho 
phòng máy (kèm 03 ghế xoay, 
điều chỉnh độ cao bọc nỉ)

Bộ 1 Xuất xứ: Việt Nam 33.847.000   

15 Bàn trộn âm thanh dạng module Bộ 1 Mã hiệu: Airlab-DT, Hãng sản xuất: D&R, Xuất xứ: Hà Lan 305.690.000   

16 Bộ khuếch đại phân chia âm thanh 
cân bằng streeo 1x6 Bộ 1 Mã hiệu: RB-DA6, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc Anh 30.220.000   

17 Bộ ghi phát cho phòng thu âm. Bộ 2 Mỗi bộ bao gồm (Máy tính: Intel Xeon W-2235 3.8GHz 2933MHz 6C 
130W CPU; Card; Phần mền ghi phát; Màn hình 24inch; 395.189.000   

II Hệ thống thiết bị phát sóng 
chương trình phát thanh   9.184.454.000   

1 Bàn trộn Audio Bộ 1 Mã hiệu: MG16XU, Hãng sản xuất: Yamaha, Xuất xứ: Malaysia 21.806.000   

2 Bộ máy phát chương trình phát 
thanh Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm: (Bộ phần mềm phát sóng tự động chuyên dùng cho 
phát thanh; Card phần cứng vào âm thanh vào/ra cân bằng Analog & 
Digital; Máy tính Workstation; Màn hình LCD 24"

569.345.000   

3 Bộ khuếch đại phân chia âm thanh 
cân bằng streeo 1x6 Chiếc 1 Mã hiệu: RB-DA6, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc Anh 31.151.000   

4 Bộ mã hóa âm thanh qua IP Bộ 1 Mã hiệu: PS-SEND-SD, Hãng sản xuất: Sonifex, Xuất xứ: Vương quốc 
Anh 39.059.000   

5 Bộ Ethernet Switch Bộ 1 Mã hiệu: CBS350-24FP-4G-EU, Hãng sản xuất: Cisco, Xuất xứ: Trung 
Quốc 28.755.000   

6 Hệ thống máy phát sóng fm Hệ 
thống 1

Bao gồm:  Máy phát sóng FM công suất 10.000W. Cấu hình máy bao 
gồm: Mã hiệu: THR9, Hãng sản xuất: Rohde & Schwarz, Xuất xứ: Séc;  
Vật tư lắp đặt;  Khối công suất dự phòng

4.713.438.000   

7 Hệ thống anten và cáp dẫn sóng Hệ 
thống 1

Bao gồm: Hệ thống antena 16 dàn; Bộ gá antenna mạ kẽm nhúng nóng; 
Feeder dẫn sóng 1-5/8" điện môi foam; Connector 1-5/8 inch; Các thiết 
bị phụ trợ khác (Giọ cáp, kẹp cáp, dây tiếp đất,…)

2.931.804.000   

8 Đầu thu vệ tinh phát thanh chuyên 
dụng Bộ 1 Mã hiệu: FlexDSR02+, Hãng sản xuất: 2wcom, Xuất xứ: Đức 104.146.000   

9 Bảng 4 cửa Cái 1 Mã hiệu: ULI4-158R-AE00, Hãng sản xuất: Exir Broadcasting, Xuất 
xứ: Thụy Điển 294.059.000   
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10 U Link Cái 2 Hãng sản xuất: Exir Broadcasting, Xuất xứ: Thụy Điển 122.525.000   
11 Tải giả 10 KW Cái 1 Mã hiệu: P/N: 84100-1, Hãng sản xuất: Coaxial Dynamics, Xuất xứ: Mỹ 328.366.000   

III Hệ thống thiết bị trường quay 
thời sự   1.547.397.000   

1 Hệ thống phông màn xanh dùng 
làm phim trường Bộ 1 Hãng sản xuất: J&C Joel, Xuất xứ: Vương Quốc Anh, dài 12 m, rộng 

6m 98.779.000   

2 Bộ phim trường ảo đa định dạng 
chuẩn SD/HD Chiếc 1 Mã hiệu: TC410 Plus, Hãng sản xuất: Newtek, Xuất xứ: Mỹ 739.717.000   

3 Màn hình LCD 24 inches Cái 2 Mã hiệu: Z24n G3, Hãng sản xuất: HP, Xuất xứ: Trung Quốc 20.523.000   
4 Phần mềm thiết kế cảnh ảo Bộ 1 Mã hiệu: Virtual Set Editor, Hãng sản xuất: Newtek, Xuất xứ: Mỹ 61.506.000   

5 Bàn điều khiển hệ thống phim 
trường ảo Bộ 1 Mã hiệu: TC1SP, Hãng sản xuất: Newtek, Xuất xứ: Mỹ 146.590.000   

6 Bộ nền thư viện trường quay ảo
Bản 
quyề

n
1 Hãng sản xuất: Newtek, Xuất xứ: Mỹ 133.264.000   

7 Phần mềm tạo chữ
Bản 
quyề

n
1 Mã hiệu: Live Text, Hãng sản xuất: Newtek, Xuất xứ: Mỹ 61.506.000   

8 Đèn chiếu nền Bộ 2 Mã hiệu: DRL1000PBVG, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung 
Quốc 50.968.000   

9 Đèn chiếu tản Bộ 4 Mã hiệu: DRL2000PD, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung Quốc 166.887.000   

10 Đèn đánh ven Fresnel Bộ 2 Mã hiệu: DRDRLF1000D, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung 
Quốc 67.657.000   

IV Hệ thống thiết bị trường quay 
các chương trình tọa đàm   16.466.260.000   

1 Đầu ghi hình Cái 3 Mã hiệu: HDC-3100, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 3.246.136.000   
2 Điều khiển camera Cái 3 Mã hiệu: HDCU-3100, Hãng sản xuất: Sony,  Xuất xứ: Nhật Bản 1.657.238.000   
3 Điều khiển từ xa Cái 3 Mã hiệu: RCP-3500, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Vương quốc Anh 649.227.000   
4 Dây cáp điều khiển Sợi 3 Mã hiệu: CCA-5-10, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 41.004.000   
5 Ống ngắm 7" Cái 3 Mã hiệu: HDVF-L750, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Trung Quốc 597.972.000   
6 Headset Cái 3 Mã hiệu: DT-290, Hãng sản xuất: Beyerdynamic, Xuất xứ: Đức 51.255.000   
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7 Chân cho camera + Dolly. Bộ 3 Mã hiệu  RSP 780 và  DL-5RB/Libec/Nhật Bản và Đài Loan 469.680.000   

8 Cáp quang chiều dài 50m Sợi 3 Mã hiệu: FUW.92LT.050N.PUWG, Hãng sản xuất: Lemo, Xuất xứ: 
Thụy Sỹ 143.513.000   

9 Ống kính tiêu chuẩn Cái 2 Mã hiệu: KJ17ex7.7B  IASE 2S, Hãng sản xuất: Canon, Xuất xứ: Nhật 
Bản 928.178.000   

10 Ống kính góc rộng Cái 1 Mã hiệu: KJ10ex4.5B IASE S, Hãng sản xuất: Canon, Xuất xứ: Nhật 
Bản 575.917.000   

11 Bộ điều khiển ống kính Bộ 3 Mã hiệu: SS-41-IASD, (Bao gồm: ZSD-300D và FPD-400D), Hãng sản 
xuất: Canon, Xuất xứ: Nhật Bản 293.861.000   

12 Chuyển mạch hình ảnh HD đa 
định dạng Cái 1 Mã hiệu: XVS-G1, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 1.357.682.000   

13 Panel điều khiển Cái 1 Mã hiệu: ICP-X1216, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 375.868.000   

14 Bộ ghi/phát tín hiệu sử dụng máy 
tính Bộ 2

Mỗi bộ bao gồm:  Máy tính: Intel Xeon 5220R 2.2GHz 2666MHz 24C 
150W CPU (TQ); Card video: DeckLink 4K Extreme 12G ; Phần mềm 
ghi phát; Màn hình 24inch                       

929.420.000   

15 Bộ tạo chữ Bộ 1
Bao gồm:  Máy tính:  Intel Xeon 5220R 2.2GHz 2666MHz 24C 150W 
CPU (TQ); Card video:  DeckLink 4K Extreme 12G ; Phần mềm tạo 
chữ; Màn hình 24inch                   

502.297.000   

16 Hệ thống màn hình kiểm tra giám 
sát tín hiệu video. Bộ 1 Bao gồm: Màn hình tivi phòng điều khiển và phát thanh viên; Màn hình 

SDI                                          89.981.000   

17 Bộ nhắc lời Bộ 1 Mã hiệu: FLEXP-FS-24HB-MD, Hãng sản xuất: Prompter People, Xuất 
xứ: Trung Quốc 148.069.000   

18 Bo chia tín hiệu video số 1x4 Cái 2 Mã hiệu: DRA-8804-R2, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: Canada 66.062.000   

19 Bo chia tín hiệu audio Cái 1 Mã hiệu: ADA-8405-C-R2C, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: 
Canada 21.869.000   

20 Bo ghép tín hiệu audio vào SDI Cái 2 Mã hiệu: MUX-8258-4C-R2C, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: 
Canada 141.235.000   

21 Khung chứa bo mạch Cái 1 Mã hiệu: OGX-FR-CN, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: Canada 97.954.000   
22 Bộ nguồn dự phòng Cái 1 Mã hiệu: PS-OGX, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: Canada 27.336.000   

23 Thiết bị truyền dẫn tín hiệu qua 
cáp quang bao gồm Bộ 1 Bộ phát quang FDT-9648-LC; Bộ thu quang FDR-9647-LC, Hãng sản 

xuất: Rossvideo, Xuất xứ: Canada 77.452.000   

24 Bộ phát xung đồng bộ Cái 1 Mã hiệu: SPG-8260-R2, Hãng sản xuất: Rossvideo, Xuất xứ: Canada 102.510.000   
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25 Mixer âm thanh Bộ 1 Mã hiệu: Si Expression 1, Hãng sản xuất: Soundcraft, Xuất xứ: Trung 
Quốc 103.649.000   

26 Bộ micro cài áo không dây Bộ 4 Mã hiệu: EW 100 G4-ME2-A, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: 
Rumani 107.066.000   

27 Bộ micro cầm tay không dây Bộ 4 Mã hiệu: EW 300 G4-865-S AW+, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: 
Rumani 177.683.000   

28 Bộ chia RF Bộ 2 Mã hiệu: EW-D ASA (Q-R-S), Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: 
Đức 44.421.000   

29 Đèn chiếu nền Bộ 6 Mã hiệu: DRL1000PBVG, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung 
Quốc 161.350.000   

30 Đèn chiếu tản Bộ 8 Mã hiệu: DRL2000PD, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung Quốc 352.209.000   

31 Đèn đánh ven Fresnel Bộ 4 Mã hiệu: DRDRLF1000D, Hãng sản xuất: Dracast, Xuất xứ: Trung 
Quốc 142.787.000   

32 Bàn điều khiển ánh sáng DMX Chiếc 1 Mã hiệu: C-1224X, Hãng sản xuất: Magic, Xuất xứ: Đài Loan 33.079.000   

33 Bộ điều khiển chính (Main 
Station) Bộ 1 Mã hiệu: MS-704, Hãng sản xuất: Clear-Com, Xuất xứ: Mỹ 82.919.000   

34 Micro cổ ngỗng Chiếc 1 Mã hiệu: GM-18, Hãng sản xuất: Clear-Com, Xuất xứ: Nhật Bản 10.137.000   
35 Bộ kết nối camera Bộ 1 Mã hiệu: IF4W4, Hãng sản xuất: Clear-Com, Xuất xứ: Mỹ 51.255.000   
36 Tai nghe có micro Chiếc 1 Mã hiệu: CC-300-X4, Hãng sản xuất: Clear-Com, Xuất xứ: Đài Loan, 13.668.000   

37 Bộ phát tín hiệu không dây băng 
tần UHF Bộ 1 Mã hiệu: IFBT4E, Hãng sản xuất: Lectrosonics, Xuất xứ: Mỹ 59.228.000   

38 Bộ thu không dây Bộ 2 Mã hiệu: IFBR1B-A1, Hãng sản xuất: Lectrosonics, Xuất xứ: Mỹ 70.618.000   

39 Màn hình LED chính. Hệ 
thống 1

Bao gồm: Màn hình LED; Bộ điều khiển và xử lý tín hiệu; Khung gá lắp 
đặt panel màn hình LED; Linh kiện dự phòng; Bộ máy tính chạy hình 
ảnh đồ họa cho màn hình backdrop          

1.361.099.000   

40 Màn hình LED phụ. Hệ 
thống 1

Bao gồm:  Màn hình LED; Bộ điều khiển và xử lý tín hiệu; Khung gá 
lắp đặt panel màn hình LED; Linh kiện dự phòng; Bộ máy tính chạy 
hình ảnh đồ họa cho màn hình backdrop; Màn hình HP P22h G4 FHD; 
Phần mềm Vmix HD

902.084.000   

41 Decor tổng thể trường quay. Toàn 
bộ 1

Bao gồm:  Backdrop trường quay;  Bục sân khấu (6m x 4m x 0,3m); 
Bàn phát thanh viên truyền hình (dài 3m);  Ghế ngồi cho phát thanh 
viên

201.292.000   
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V Camera HD ghi hình thẻ nhớ 
1/2 inch  và các thiết bị phụ trợ   7.136.667.000   

1 Camera HD ghi hình thẻ nhớ 1/2 
inch Bộ 20 Mã hiệu: PXW-Z280V, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Trung Quốc 4.848.752.000   

2 Bộ đọc thẻ nhớ Bộ 10 Mã hiệu: SBAC-US30, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Trung Quốc 112.762.000   
3 Thẻ nhớ Chiếc 20 Mã hiệu: SBS-128G1C, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 451.047.000   
4 Pin sạc dung lượng lớn Bộ 20 Mã hiệu: LB-SU98, Hãng sản xuất: SWIT, Xuất xứ: Trung Quốc 248.076.000   
5 Micro không dây Bộ 10 Mã hiệu: UWP-D22, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Hàn Quốc 223.268.000   
6 Bộ đèn lưu động Bộ 20 Mã hiệu: HVL-LBPC, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Trung Quốc 473.599.000   
7 Pin sử dụng cho đèn Cái 40 Mã hiệu: BP-U70, Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Singapore 473.599.000   
8 Bộ chân Tripod cho Camera Bộ 20 Mã hiệu: LX7M, Hãng sản xuất: Libec, Xuất xứ: Đài Loan 305.564.000   

VI Hệ thống thiết bị máy biên tập 
và dựng hình các chương trình   3.664.751.000   

1 Hệ thống thiết bị máy biên tập và 
dựng hình các chương trình. Bộ 13 Mỗi bộ bao gồm: Máy tính Workstaion;  Màn hình; Phần mềm dựng phi 

tuyến (bản quyền 1 năm); Tai nghe kiểm tra; Bộ lưu điện UPS 2KVA              3.664.751.000   

VII Nâng cấp hệ thống thiết bị xe 
truyền hình lưu động chuẩn HD   2.696.708.000   

1 HDTV Camera system Chiếc 1 Mã hiệu: HDK-73, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 830.033.000   

2 Ống kính cho Camera HDTV Chiếc 1 Mã hiệu: KJ17ex7.7B IASE 2S, Hãng sản xuất: Canon, Xuất xứ: Nhật 
Bản 463.289.000   

3 Bộ điều khiển ống kính Bộ 1 Mã hiệu: SS-41-IASD, (Bao gồm: ZSD-300D và FPD-400D), Hãng sản 
xuất: Canon, Xuất xứ: Nhật Bản 97.785.000   

4 Bộ điều khiển Camera Chiếc 1 Mã hiệu: BSX-100, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 739.070.000   
5 Remote điều khiển Chiếc 1 Mã hiệu: OCP-100, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 119.388.000   
6 Ống ngắm (viewfinder) 7" LCD Chiếc 1 Mã hiệu: VFL-P700, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 136.444.000   
7 Vali đựng camera Chiếc 1 Hãng sản xuất: Ikegami ,Xuất xứ: Nhật Bản 10.006.000   

8 Cáp quang kèm theo đầu nối dài 
10m Sợi 1 Mã hiệu: FMW.92LT.010N.PUW, Hãng sản xuất: Lemo, Xuất xứ: 

Thụy Sỹ 36.385.000   

9 Cáp quang kèm theo đầu nối  dài 
200m Sợi 1 Mã hiệu: FUW.92LT.200N.PUWG, Hãng sản xuất: Lemo, Xuất xứ: 

Thụy Sỹ 73.907.000   

10 Trống cuốn cáp Chiếc 1 Hãng sản xuất: Livico, Xuất xứ: Việt Nam 34.111.000   
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11 Bộ chân + Dolly cho Camera            Bộ 1 Mã hiệu  RSP 750 và  DL-5RB/Libec/Nhật Bản và Đài Loan 156.290.000   

VIII Nâng cấp hệ thống thiết bị bộ 
phận tổng khống chế HD   1.032.897.000   

1 Bàn điều khiển phát sóng Tổng 
khống chế. Bộ 1 Bao gồm: Bản điều khiển phát sóng tổng khống chế; Nguồn dự phòng 

cho bàn điều khiển; Bộ xử lý điều khiển phát sóng; Thiết bị kết nối 1.032.897.000   

IX Nâng cấp hệ thống thiết bị mạng 
và lưu trữ   3.516.676.000   

1 Thiết bị lưu trữ NAS 160TB Bộ 1 Mã hiệu: STX-WS XE16-23S1-10G; Hãng sản xuất: ThinkMate; Xuất 
xứ: Mỹ 832.897.000   

2 Bộ lưu trữ nội bộ 60TB, cổng 
mạng 10Gb Bộ 5 Mã hiệu: TS-832PX-4G; Hãng sản xuất: QNAP; Xuất xứ: Đài Loan 867.601.000   

3 Switch mạng lõi Chiếc 1 Mã hiệu: Aruba 5406R zl2; Hãng sản xuất: HPE; Xuất xứ: Singapore 983.281.000   

4 Switch mạng nhánh Chiếc 5 Mã hiệu: Aruba 6100 24G 4SFP+; Hãng sản xuất: HPE; Xuất xứ:  
Trung Quốc 491.641.000   

5 Card mạng ethernet 10Gbps kết 
nối máy trạm Chiếc 10 Mã hiệu: FFRM-NS12-000, Hãng sản xuất: ATTO, Xuất xứ: Mỹ 341.256.000   

X Máy phát điện dự phòng   902.889.000   

1 Máy phát điện giảm thanh. Cái 1 Mã hiệu: GVN-BM260 T5, Hãng sản xuất: Hữu Toàn, Xuất xứ: Việt 
Nam 829.498.000   

2 Bộ chuyển đổi nguồn tự động 
(ATS) 400A Bộ 1 Mã hiệu: HT4S 400T, Hãng sản xuất: Hữu Toàn, Xuất xứ: Việt Nam 73.391.000   

B Tài sản ngắn hạn   563.882.000   
1 Micro cho phòng thu Bộ 4 Mã hiệu: E 845-S, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: Đức 20.225.000   
2 Tay gắn Mic, loại gắn bàn Chiếc 7 Mã hiệu: PSA1, Hãng sản xuất: Rode, Xuất xứ: Trung Quốc 32.334.000   

3 Tai nghe Headphone Stereo cho 
phòng Studio Chiếc 4 Mã hiệu: HD 280 PRO, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: Rumani 17.926.000   

4 Loa kiểm tra âm thanh Chiếc 6 Mã hiệu: HS5, Hãng sản xuất: Yamaha, Xuất xứ: Indonesia 55.243.000   

5 Bộ Radio kiểm tra sóng phát 
thanh Bộ 1 Mã hiệu: DN-300DH, Hãng sản xuất: Denon, Xuất xứ: Trung Quốc 9.193.000   

6
Microphone thu âm cầm tay chất 
lượng cao, dẫn hướng Supper 
Cardioid

Cái 3 Mã hiệu: E 845-S, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: Đức 15.343.000   
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7 Loa kiểm tra chuyên dụng Cái 2 Mã hiệu: HS5, Hãng sản xuất: Yamaha, Xuất xứ: Indonesia 18.365.000   
8 Máy ghi âm Chiếc 4 Mã hiệu: DR-40X, Hãng sản xuất: Tascam, Xuất xứ: Trung Quốc 37.008.000   
9 Tai nghe kiểm âm Chiếc 1 Mã hiệu: HD 280 PRO, Hãng sản xuất: Sennheiser, Xuất xứ: Rumani 4.442.000   
10 Loa kiểm âm Chiếc 2 Mã hiệu: HS5, Hãng sản xuất: Yamaha, Xuất xứ: Indonesia 17.996.000   
11 Tai nghe nhỏ (Earphone) Cái 2 Mã hiệu: TS-1, Hãng sản xuất: Clear-Com, Xuất xứ: Mỹ 3.417.000   

12 Micro định hướng cho Camera Bộ 10 Mã hiệu: ECM-MS2 (Bao gồm: Bộ thu: URX-P40; Bộ phát: UTX-
M40), Hãng sản xuất: Sony, Xuất xứ: Nhật Bản 91.337.000   

13 Túi mềm đựng Camera Bộ 20 Mã hiệu: SC202, Hãng sản xuất: Sachtler, Xuất xứ: Trung Quốc 154.996.000   
14 Cáp điều khiển Chiếc 1 Mã hiệu: RCC274-010P, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 5.117.000   
15 Đế gắn camera Chiếc 1 Mã hiệu:  T-430, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 8.187.000   
16 Áo che mưa cho Camera Chiếc 1 Mã hiệu: XRP-284, Hãng sản xuất: Ikegami, Xuất xứ: Nhật Bản 6.936.000   
17 Tai nghe (Headset) Chiếc 1 Mã hiệu: MT-12MFB, Hãng sản xuất: Ashidavox, Xuất xứ: Nhật Bản 6.822.000   

18 Module kết nối quang 10Gbps, 
Multimode Chiếc 30 Mã hiệu: SFPP-AT-LP-85-03, Hãng sản xuất: Ascent, Xuất xứ: Trung 

Quốc 58.997.000   

Tổng cộng 49.239.592.000



Phụ lục II
 TÌNH HÌNH THANH TOÁN VÀ CÔNG NỢ 

Dự án: Thiết bị nâng cao năng lực sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình
(Kèm theo Quyết định số: #sovb/QĐ-UBND ngày #nbh /  4  /2024 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam)

                                                                                                                                                                                              ĐVT: đồng
Công nợ tính đến ngày 

08/4/2024S
tt Tên cá nhân, đơn vị thực hiện Nội dung công việc, hợp 

đồng thực hiện

Chi phí đầu tư 
được quyết 

toán
Đã thanh toán

Phải trả Phải thu
 Tổng cộng  49.239.592.000 43.206.873.000 6.032.719.000 0
1 Công ty TNHH Truyền thông Alpha Mua sắm lắp đặt thiết bị 48.249.650.000 42.491.851.000 5.757.799.000  

2 Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 
Quảng Nam Quản lý dự án 206.873.000 206.873.000 0  

Lập dự án đầu tư 120.450.000 108.405.000 12.045.000  
3 Công ty TNHH Công nghệ điện tử 

tin học Tư vấn lựa chọn nhà thầu 68.580.000 61.722.000 6.858.000  

4 Công ty CP Thẩm định giá và Đầu 
tư Tài chính Bưu Điện Thẩm định giá thiết bị 145.000.000 130.500.000 14.500.000  

5 Công ty CP Tư vấn và Phát triển 
công nghệ mới - CDNT Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị 230.580.000 207.522.000 23.058.000  

6 Chi Nhánh - Công Ty TNHH Kiểm 
toán TVASC Việt Nam Kiểm toán báo cáo quyết toán 168.975.000 0 168.975.000  

7 Sở Tài chính Thẩm tra, phê duyệt quyết toán 49.484.000 0 49.484.000  




